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TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH CHIỂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI/3- NĂM HỌC 2021 - 2022

STT            HỌ VÀ TÊN Lớp Nữ Ngày tháng năm sinh HỌ TÊN CHA (MẸ) Số ĐT
1 Nguyễn Võ Hoài An 2/3 X 18/12/2014 Nguyễn Tiến Dõng 0968096729

2 Nguyễn Trần Trâm Anh 2/3 X 28/02/2014 Nguyễn Văn Quí 0973182097
3 Phạm Bùi Thảo Anh 2/3 X 19/09/2014 Phạm Phi Long 0937104099

4 Trần Nguyễn Nguyên Anh 2/3 19/08/2014 Trần Nguyên 0938212945
5 Huỳnh Thiên Bảo 2/3 27/02/2014 Huỳnh Thiên Vũ 0983355317

6 Trần Gia Bảo 2/3 09/09/2014 Trần Anh Dũng 0934051282

7 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 2/3 X 22/03/2014 Nguyễn Hoàng Anh 0977780422
8 Đặng Minh Đức 2/3 19/12/2014 Đặng Tấn Giang 0932083350

9 Nguyễn Đình Nhật Hạ 2/3 X 26/12/2014 Nguyễn Đình Phú 0902674256
10 Nguyễn Đức Hòa 2/3 05/07/2014 Nguyễn Văn Hùng 0985056882

11 Nguyễn Huỳnh Khang 2/3 19/10/2014 Nguyễn Lạc Long Thắng 0933447356

12 Võ Thành Khang 2/3 19/12/2014 Võ Thành Khiếu 0933799270
13 Phạm Minh Khôi 2/3 29/05/2014 Phạm Vũ Việt Hùng 0938192703

14 Phạm Vũ Phương Lam 2/3 X 09/08/2014 Phạm Xuân Phương Minh 0907107246
15 Lý Phúc Lâm 2/3 19/12/2014 Lý Tấn Thành 0902955985

16 Võ An Thùy Linh 2/3 X 07/09/2014 Võ Minh Toàn 0949629520

17 Trương Long 2/3 09/06/2014 Trương Dược Đức 0382890386
18 Nguyễn Vũ Ngọc Minh 2/3 X 01/08/2014 Nguyễn Trung Hưởng 0813933178

19 Lương Hoàng Thảo My 2/3 X 20/10/2014 Lương Thế Long 0937905376
20 Võ Ngọc Bảo Ngân 2/3 X 18/02/2014 Võ Trọng Nghiêm 0916854529

21 Bùi Ngọc Thảo Nguyên 2/3 X 11/04/2014 Bùi Văn Chí 0974870663

22 Đinh Khôi Nguyên 2/3 30/03/2014 Đinh Văn Năng 0983977448
23 Lê Ngọc Thảo Nguyên 2/3 X 20/08/2014 Lê Văn Bá 0901608028

24 Nguyễn Hoàng Thiện Nhân 2/3 08/12/2014 Nguyễn Kim Thiện 0909990491
25 Phạm Phi Nhung 2/3 X 15/06/2014 Phạm Văn Trường 0902334268

26 Nguyễn Thăng Gia Phúc 2/3 17/08/2014 Nguyễn Thạnh Phát 0934977114

27 Trịnh Thiên Phúc 2/3 30/05/2014 Trịnh Bảo Toàn 0908929648
28 Huỳnh Ngọc Nam Phương 2/3 28/12/2014 Huỳnh Ngọc Nguyên 0903830972

29 Vũ Đông Quân 2/3 10/03/2014 Vũ Hoài Vũ 0912536736
30 Nguyễn Trần Việt Tú 2/3 15/05/2014 Nguyễn Đình Tuấn 0918201001

31 Phạm Gia Thịnh 2/3 11/04/2014 Phạm Đình Chánh 0376477557

Tổng kết danh sách có 31 học sinh
TP. Thủ Đức, ngày 16 tháng 8 năm  2021
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